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1

2

Nhận 

biết: Xe 

đạp con

Vận 

động: 

Bước lên 

xuống 

bậc cao 

có tay 

vịn

Vận 

động: 

Bước lên 

xuống 

bậc có 

tay vịn 

cao 15 

cm

Vận 

động: 

Chạy 

thay đổi 

hướng 

theo 3-4 

điểm 

dích dắc

Nặn quả Vận 

động: 

Ném xa 

bằng 1 

tay

Học so 

sánh 

cùng 

những 

quả 

ngon.

Thơ: 

Bác bầu 

bác bí

Vận 

động: 

Tung bắt 

bóng với 

người 

đối diện.

Vận 

động: 

Trèo lên, 

xuống 5 

gióng 

thang.

Vận 

động: 

Bắt và 

ném 

bóng với 

người 

đối diện

Bé yêu 

cây xanh

Nhận 

biết khối 

vuông, 

khối chữ 

nhật

Vận 

động: 

Bắt và 

ném 

bóng với 

người 

đối diện

3

Nặn 

bánh xe

Nhận 

biết xe 

đạp con

Hát: Tập 

lái ô tô

Vẽ cây 

ăn quả

STEAM

: Khám 

phá quả 

chuối

Ngày tết 

quê em

Vận 

động: 

Tung bắt 

bóng với 

người 

đối diện.

Tìm hiểu  

một số 

loại quả

Bé so 

sánh quả

Tìm hiểu  

một số 

loại quả

Nhận 

biết khối 

vuông, 

khối chữ 

nhật

Vận 

động: 

Bắt và 

ném 

bóng với 

người 

đối diện

Vận 

động: 

Bắt và 

ném 

bóng với 

người 

đối diện

Nhận 

biết khối 

vuông, 

khối chữ 

nhật

4

Thơ: Xe 

đạp

Hát: 

Đoàn tàu 

nhỏ xíu

Nhận 

biết: Xe 

đạp con

Toán: 

Đếm và 

nhận 

biết số 

lượng 

trong 

phạm vi 

4

Vận 

động: 

Chạy 

thay đổi 

hướng 

theo 3-4 

điểm 

dích dắc

Tìm hiểu 

về quả 

chuối, 

quả cam

Truyện: 

Cây rau 

của Thỏ 

Út.

Vận 

động: 

Tung bắt 

bóng với 

người 

đối diện.

PTTC-

KNXH

Ngày 

hội 8/3

PTTC-

KNXH

Làm 

cơm 

cuộn

 

Vận 

động 

theo tiết 

tấu  

nhanh 

bài hát: 

Em yêu 

cây xanh

Toán: 

Nhận 

biết chữ 

số, số 

lượng, 

số thứ tự 

trong 

phạm vi 

9

Truyện: 

Quả bầu 

tiên

Nặn một 

số loại 

quả
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5

Vận 

động: 

Bước lên 

xuống 

bậc có 

tay vịn

Truyện: 

Thỏ con 

qua 

đường

Nặn 

bánh xe

Vận 

động vỗ 

đệm 

theo 

phách: 

Lý cây 

xanh

Truyện: 

Chú đỗ 

con

Nặn 1 số 

loại quả

Xé dán 

hoa

PTTC-

KNXH

Ngày 

hội 8/3.

Truyện: 

Cây rau 

của Thỏ 

Út.

Truyện 

chú đỗ 

con

Làm 

quen 

chữ: H, 

k

Vận 

động tiết 

tấu 

nhanh 

bài hát: 

Em yêu 

cây xanh

Vận 

động tiết 

tấu 

nhanh 

bài hát: 

Em yêu 

cây xanh

Truyện: 

Quả bầu 

tiên

6

Hát: Em 

tập lái ô 

tô

Nặn 

bánh xe

Truyện: 

Xe Lu 

xe Ca

Thơ: 

Chùm 

quả ngọt

Hát: Em 

yêu cây 

xanh

Thơ: 

Chùm 

quả ngọt

PTTC-

KNXH: 

Ngày 

hội 8/3

Vẽ một 

số loại 

quả

Vỗ đệm 

theo 

phách: 

Bầu và 

bí

Xé dán 

một số 

loại quả

Nặn : 

Mâm 

ngũ quả

Truyện: 

Quả bầu 

tiên

Nặn một 

số loại 

quả

Vận 

động tiết 

tấu 

nhanh 

bài hát: 

Em yêu 

cây xanh

7

8

9

Vận 

động 

tinh: 

Xếp 

thùng 

hàng lên 

xe

Tô màu 

ô tô con

Nhận 

biết: Ô 

tô đồ 

chơi

Vận 

động: 

Bật qua 

3 ô 

trườn 

chui qua 

cổng

STEAM

: Khám 

phá xe 

đạp

PTTC- 

KNXH: 

Bé tham 

gia giao 

thông

Vận 

động: 

Trèo qua 

ghế dài

Tìm hiểu 

một số 

phương 

tiện giao 

thông 

đường 

bộ

Đồng 

dao: Đi 

cầu đi 

quán

Tìm hiểu 

một số 

phương 

tiện giao 

thông 

đường 

bộ

Vận 

động: 

Tung bắt 

bóng tại 

chỗ

Thơ: Bé 

tập đi xe 

đạp

Steam: 

Tìm hiểu 

về ô tô

Vận 

động: 

Ném xa 

bằng 1 

tay

10

Truyện: 

Xe lu và 

xe ca

Vận 

động 

tinh: 

Xếp 

thùng 

hàng lên 

xe

PTTCK

NXH Bé 

thích đi 

xe đạp

STEAM

: Khám 

phá xe 

đạp

Vận 

động: 

Chạy 

15m 

theo 

hướng 

thẳng

STEAM

: Khám 

phá xe 

đạp

Tìm hiểu 

xe đạp.

PTTC-

KNXH

Kỹ năng 

an toàn 

khi tham 

gia GT

Vận 

động: 

Bật xa 

35- 

40cm. 

Vận 

động: 

Trèo qua 

ghế dài

Steam: 

Tìm hiểu 

về ô tô

Vận 

động: Đi 

thăng 

bằng đầu 

đội túi 

cát

Vận 

động: 

Chạy 

thay đổi 

hướng 

tốc độ 

theo 

hiệu 

Steam: 

Tìm hiểu 

về ô tô
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11

Vận 

động: 

Em tập 

lái ô tô

Nhận 

biết ô tô 

con đồ 

chơi

Vận 

động 

tinh: 

Xếp 

thùng 

hàng lên 

xe

Truyện: 

Qua 

đường

Hát: Em 

đi qua 

ngã tư 

đường 

phố

Vận 

động: 

Bật qua 

3 ô 

trườn 

chui qua 

cổng 

Cắt dán 

ô tô.

Dạy 

đồng 

dao: Đi 

cầu đi 

quán

Tìm hiểu 

một số 

phương 

tiện giao 

thông 

đường 

bộ

Hát: Em 

đi qua 

ngã tư 

đường 

phố

Làm 

quen 

chữ: g, y

Steam: 

Tìm hiểu 

về ô tô

Thơ: Bé 

tập đi xe 

đạp

Vẽ một 

số PTGT 

đường 

bộ

12

Nhận 

biết ô tô 

đồ chơi

Thơ: Bé 

chơi ô tô

Thơ: 

Con tau

PTTC- 

KNXH: 

Dạy trẻ 

cách đi 

xe đạp 3 

bánh

Thơ: xe 

chữa 

cháy

Hát: Em 

đi qua 

ngã tư 

đường 

phố

PTTCK

N-

XH:Tha

m quan 

đền Mõ 

xã Nghi 

Dương

PTTCK

N-

XH:Tha

m quan 

đền Mõ 

xã Nghi 

Dương

PTTC-

KNXH

Thăm 

quan đền 

mõ xã 

Nghi 

Dương

PTTC-

KNXH 

Tham 

quan 

Đền Mõ 

xã Nghi 

Dương

PTTCK

N- XH 

Tham 

quan đền 

Mõ xã 

Nghi 

Dương

PTTCK

NXH:Th

am quan 

đền Mõ 

xã Nghi 

Dương

PTTCK

NXH:Th

am quan 

đền Mõ 

xã Nghi 

Dương

PTTCK

NXH:Th

am quan 

đền Mõ 

xã Nghi 

Dương

13

Di màu 

ô tô

Kỹ năng 

đội mũ 

bảo 

hiểm

Di màu 

xe ô tô

Múa: 

Em đi 

chơi 

thuyền

STEAM

: Làm 

thuyền

Thơ: Bé 

tập đi xe 

đạp

Đồng 

dao: Đi 

cầu đi 

quán.

Vận 

động: 

Bật xa 

35- 

40cm. 

Hát em 

đi qua 

ngã tư 

đường 

phố

Thơ: 

Giúp bà 

qua 

đường

Thơ: 

Chiếc xe 

lu

Vẽ 1 số 

PTGT 

đường 

bộ

Vẽ 1 số 

PTGT 

đường 

bộ

Thơ: Bé 

tập đi xe 

đạp

14

15

16

Kỹ năng 

đôi mũ 

bảo 

hiểm

Nhận 

biết, 

phân 

biệt hình 

vuông, 

tròn

Vận 

động 

theo 

nhịp bài 

hát: Tạp 

lái ô tô

STEAM

: Làm 

thuyền

Vận 

động: 

Trườn 

chui qua 

cổng

Toán: So 

sánh số 

lượng 2 

nhóm 

đối 

tượng 

trong 

pham vi 

4 

Chắp 

ghép 

hình.

Vẽ 

thuyền 

trên biển

Toán: 

Thêm 

bớt 

trong 

phạm vi 

5

Vận 

động: 

Bật xa 

35- 

40cm. 

Vận 

động: 

Chạy 

thay đổi 

hướng 

theo 

hiệu 

lệnh

Hát: Em 

đi chơi 

thuyền

Steam: 

Làm bè 

nổi trên 

sông

Vận 

động: 

Bật xa 

40- 45 

cm
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17

Vận 

động: 

Chạy đổi 

hướng

Dán 

thuyền

Vận 

động: 

Bật qua 

vạch kẻ

Vận 

động: 

Ném 

trúng 

đích 

bằng 1 

tay

Toán: So 

sánh số 

lượng 2 

nhóm 

đối 

tượng 

trong 

pham vi 

4

Vận 

động: 

Ném 

trúng 

đích 

bằng 1 

tay

Vận 

động: 

Bật xa 

35- 

40cm. 

Toán: 

Thêm 

bớt 

trong 

phạm vi 

5

Cắt dán 

thuyện 

trên biển

Toán: 

Thêm 

bớt 

trong 

phạm vi 

5

Toán: 

Thêm 

bớt 

trong 

phạm vi 

9 

Vận 

động: 

Tung bắt 

bóng tại 

chỗ

Vận 

động: 

Tung bắt 

bóng tại 

chỗ

Steam: 

Làm bè 

nổi trên 

sông

18

NBPB 

hình 

tròn, 

hình 

vuông

Truyện: 

Rùa và 

vịt đi 

tắm biển

Nhận 

biết 

phân 

biệt hình 

tròn, 

hình 

vuông

Toán: So 

sánh số 

lượng 2 

nhóm 

đối 

tượng 

trong 

pham vi 

4

PTTCK

NXH: 

Hướng 

dẫn trẻ 

kĩ năng 

đội mũ 

bảo 

hiểm

Truyện: 

Xe lu và 

xe ca

Hát: Em 

đi chơi 

thuyền.

Thơ: 

Giúp bà 

qua 

đường.

Vận 

động: 

Trườn 

theo 

hướng 

thẳng

Đồng 

dao: Đi 

cầu đi 

quán.

Hát: Em 

đi chơi 

thuyền

Steam: 

Làm bè 

nổi trên 

sông

Hát: Em 

đi chơi 

thuyền

Toán: 

Thêm 

bớt 

trong 

phạm vi 

9 

19

Thơ: Bé 

chơi ô tô

Vận 

động: 

Bật qua 

vạch kẻ

Truyện: 

Thỏ con 

sang 

đường

Thơ: Xe 

chữa 

cháy

Xé dán 

đèn giao 

thông

PTTC- 

KNXH: 

Hướng 

dẫn trẻ 

kĩ năng 

đội mũ 

bảo 

hiểm

Thơ: 

Thuyền 

giấy.

Vận 

động: 

Trườn 

theo 

hướng 

thẳng

PTTC- 

KNXH

Dạy trẻ 

kỹ năng 

mặc áo 

phao.

Vẽ ô tô Thơ: 

Thuyền 

giấy

Toán: 

Thêm 

bớt 

trong 

phạm vi 

9 

Toán: 

Thêm 

bớt 

trong 

phạm vi 

9 

Thơ: 

Thuyền 

giấy

20

Dán 

thuyền

Vận động 

múa theo 

lời bài 

hát: Đoàn 

tàu nhỏ 

xíu

Dán 

thuyền

Hát: Em 

đi qua 

ngã tư 

đường 

phố

Truyện: 

Ô tô con 

học bài

Xé dán 

đèn tín 

hiệu 

giao 

thông

"PTTC-

KNXH

Bé đội 

mũ bảo 

hiểm

Hát: Em 

đi chơi 

thuyền

Thơ: 

Thuyền 

giấy.

PTTC- 

KNXH

Dạy trẻ 

kỹ năng 

mặc áo 

phao.

Steam: 

Làm bè 

nổi trên 

sông

Thơ: 

Thuyền 

giấy

Thơ: 

Thuyền 

giấy

Hát: Em 

đi chơi 

thuyền
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21

22

23

Hát: 

Máy bay 

ơi

Vận 

động: 

Chạy đổi 

hướng

Nhận 

biết: 

Máy bay 

đồ chơi

Vận 

động: 

Chạy 

15m 

theo 

hướng 

thẳng

Vận 

động 

múa: Em 

đi chơi 

thuyền

Vận 

động: 

Chạy 

15m 

theo 

hướng 

thẳng

Vận 

động: 

Trườn 

theo 

hướng 

thẳng.

Chắp 

ghép 

hình 

theo yêu 

cầu, theo 

ý thích 

Chắp 

ghép 

hình 

theo yêu 

cầu, theo 

ý thích 

Kể lại 

chuyện: 

Qua 

đường.

Vận 

động: Đi 

thăng 

bằng đầu 

đội túi 

cát

Toán: 

Tách 

gộp 

trong 

phạm vi 

9

Toán: 

Tách 

gộp 

trong 

phạm vi 

9

Vận 

động: Đi 

thăng 

bằng đầu 

đội túi 

cát

24 Nhận 

biết máy 

bay

Thơ: 

Máy bay

Hát: Một 

chiếc 

máy bay

Xé dán 

đèn giao 

thông

Vận 

động: 

Ném 

trúng 

đích 

bằng 1 

tay

Tìm hiểu 

một số 

quy định 

khi tham 

gia giao 

thông

Toán: 

Thêm 

bớt 

trong 

phạm vi 

5.

Kể lại 

chuyện: 

Kiến con 

đi xe 

buýt

Vận 

động: 

Trèo qua 

ghế dài

Vận 

động: 

Trườn 

theo 

hướng 

thẳng.

Toán: 

Tách 

gộp 

trong 

phạm vi 

9

Làm 

quen 

chữ cái: 

g, y

Vận 

động: Đi 

thăng 

bằng đầu 

đội túi 

cát

Làm 

quen 

chữ cái: 

g, y

25

Vận 

động: 

Bật qua 

vạch kẻ

Tô màu 

máy bay 

đồ chơi

Vận 

động: 

Chạy đổi 

hướng

Tìm hiểu 

một số 

quy định 

khi tham 

gia giao 

thông

Thơ: 

Đèn giao 

thông

Múa: 

Em đi 

chơi 

thuyền

Vẽ 

thuyền 

trên 

biển.

Vận 

động: 

Trèo qua 

ghế dài

PTTCK

NXH: 

Bé đội 

mũ bảo 

hiểm khi 

tham gia 

GT

Chắp 

ghép 

hình.

Truyện: 

“Qua 

đường”

Vận 

động: 

Chạy 

thay đổi 

hướng 

theo 

hiệu 

lệnh

Truyện: 

“Qua 

đường”

Toán: 

Tách 

gộp 

trong 

phạm vi 

9
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26

Truyện: 

Vì sao 

thỏ cụt 

đuôi

Nhận 

biết máy 

bay đồ 

chơi

Thơ: Ơi 

chiếc 

máy bay

PTTC- 

KNXH: 

Hướng 

dẫn trẻ 

kĩ năng 

đội mũ 

bảo 

hiểm

Tìm hiểu 

một số 

quy định 

khi tham 

gia giao 

thông

Thơ: 

Đèn giao 

thông

Kể lại 

chuyện: 

Qua 

đường.

PTTC- 

KNXH

Dạy trẻ 

kỹ năng 

mặc áo 

phao khi 

đi  

thuyền 

biển.

Vẽ ô tô Cắt dán 

đèn giao 

thông

Vẽ một 

số 

phương 

tiện giao 

thông 

đường 

bộ

PTTCK

NXH: 

An toàn 

khi ngồi 

trên xe 

máy

PTTCK

NXH: 

An toàn 

khi ngồi 

trên xe 

máy

Truyện: 

“Qua 

đường”

27

Di màu 

máy bay

Hát: Em 

tập lái ô 

tô

Tô màu 

máy bay

Thơ: 

Đèn giao 

thông

PTTCK

NXH: 

Dạy trẻ 

đi xe 

đạp 3 

bánh

STEAM

: Làm 

thuyền 

PTTC- 

KNXH

Dạy trẻ 

kỹ năng 

mặc áo 

phao khi 

đi  

thuyền 

biển.

Cắt dán 

đèn giao 

thông

Kể lại 

chuyện: 

Qua 

đường.

PTTCK

N- XH

Dạy trẻ 

kỹ năng 

đội mũ 

bảo 

hiểm

PTTCK

N- XH

An toàn 

khi ngồi 

trên xe 

máy

Truyện: 

“Qua 

đường”

Làm 

quen 

chữ cái: 

g, y

PTTCK

NXH: 

An toàn 

khi ngồi 

trên xe 

máy

28

29

30

NBPB 

kích 

thước to, 

nhỏ

Nhận 

biết 

khẩu 

trang 

thần kỳ

Nhận 

biết: 

Khẩu 

trang

Vận 

động: 

Ném xa 

bằng 2 

tay

Phân 

loại rác 

thải

Vận 

động: 

Ném xa 

bằng 2 

tay

Vận 

động: 

Ném 

trúng 

đích 

thẳng 

đứng 

bằng 1 

tay.

KPKH: 

Tìm hiểu 

về giấy.

PTTC-

KNXH: 

Bé bỏ 

rác đúng 

nơi quy 

định

KPKH: 

Tìm hiểu 

về giấy.

Vận 

động: Đi 

nối gót 

bàn chân 

tiến lùi

Steam: 

Sự kì 

diệu của 

túi nilon

Steam: 

Sự kì 

diệu của 

túi nilon

Vận 

động: 

Bật nhảy 

từ trên 

cao 

xuống 

40- 

45cm



D1 D2 D3 C2 C3 C4 B1 B2 B3 B4 A1 A2 A3 A4
Ngày

Khối NT Khối 3T Khối 4T Khối 5T

31

Vận 

động: 

Bước lên 

xuống 

bậc cao

Dạy trẻ 

kỹ năng 

đeo khẩu 

trang

Vận 

động: 

Bước lên 

xuống 

bậc cao 

thấp

STEAM

: Phân 

loại rác 

thải

Vận 

động: 

Ném xa 

bằng 2 

tay

Phân 

loại rác 

thải

Điều kỳ 

diệu từ 

giấy.

Thơ: Bé 

quét rác

Vận 

động: 

Truyền 

bắt bóng 

qua đầu

Vận 

động: 

Ném 

trúng 

đích 

thẳng 

đứng 

bằng 1 

tay.

Steam: 

Sự kì 

diệu của 

túi nilon

Vận 

động: 

Bật nhảy 

từ trên 

cao 

xuống 

40- 

45cm

Vận 

động: 

Bật nhảy 

từ trên 

cao 

xuống 

40- 

45cm

Làm 

quen 

chữ cái: 

p, q

         

    

 

    

       Nghi Dương, ngày 25 tháng 3 năm 2026    

      NGƯỜI LẬP

   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Đỗ Thị Hương Giang


